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Năm học: 2017 - 2018
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I. Môc ®Ých yªu cÇu:

   1. KiÕn thøc:  

               - HS ôn lại kiến thức các bài đã học ở HK I

      - Giải quyết được các tình huống liên quan đến nội dung bài học

   2. T​hái độ:

      - Nhận thức đúng đắn, biết phân biệt các hành vi đúng sai trong cuộc sống

      - Tích cực, tự giác phê phán các biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống

       - Có thái độ và cách xử lí phù hợp trong các tình huống cụ thể

  3. KÜ n¨ng:

     - Nhận biết, phát hiện, phân biệt, liên hệ, giải quyết tình huống…

  4. Năng lực:

      - Tự học, giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, tư duy lôgic…..

II. Ma trËn ®Ò kiÓm tra:

	NỘI DUNG
	biÕt
	hiÓu
	VẬN DỤNG
	V.DỤNG CAO
	tæng

	TN
	C©u 1
	Tôn trọng (Khái niệm)
	
	0,5
	
	
	0,5

	
	C©u 2
	Tôn trọng (Biểu hiện)
	0,5
	
	
	
	0,5

	
	C©u 3
	Đoàn kết và hợp tác (Biểu hiện)
	0,5
	
	
	
	0,5

	
	C©u 4
	Trung thực (Ý nghĩa)
	
	0,5
	
	
	0,5

	TL
	C©u 1
	- Tuân thủ kỉ luật (Biểu hiện)
	2
	  
	    
	
	2

	
	C©u 2
	- Khái niệm đoàn kết và hợp tác 

- Ý nghĩa của đoàn kết và hợp tác
- Liên hệ bản thân
	    
	2,5
	0,5
	
	3

	
	Câu 3
	Giải quyết tình huống
	
	0,5
	   1,5
	1
	3

	TỔNG
	3
	4
	2
	1
	10


	BGH duyệt

Đỗ Thị Thu Hoài
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Tô Phương Dung
	TM nhóm chuyên môn

Nguyễn Thị Kim Nhàn
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ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM (2đ): Ghi lại đáp án đứng đầu những câu trả lời đúng.
1. Tôn trọng là:
a. Chú ý tới cảm nhận và suy nghĩ của người khác trong mọi thời điểm.
b. Luôn tuân thủ những quy định được đề ra.
      c. Hoàn toàn tin tưởng vào bản thân

      d. Sống phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh
2. Câu có nội dung thể hiện sự tôn trọng người khác:

a. Có chí thì nên
b. Năng nhặt chặt bị
c. Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau                                               

d. Tôn sư trọng đạo
  3. Hành vi không thể hiện tinh thần đoàn kết và hợp tác:

a. Biết lắng nghe ý kiến của người khác
b. Áp đặt ý kiến của mình cho các bạn trong nhóm
c. Trông chờ, ỷ lại vào mọi người trong nhóm 

d. Cùng chịu trách nhiệm về những thành công hay thất bại trong nhóm
  4. Trung thực đem lại lợi ích :
      a. Được mọi người yêu mến, tôn trọng
b. Dễ dàng đạt được thành công
c. Góp phần bảo vệ tài sản của người dân

d. Góp phần phát huy quyền làm chủ của công dân

II. TỰ  LUẬN (8đ):
Câu 1 (2 đ) Hãy nêu bốn biểu hiện tuân thủ kỉ luật ở trường học hoặc nơi công cộng.
Câu 2 (3 đ) Thế nào là đoàn kết và hợp tác? Đoàn kết và hợp tác góp phần đem lại lợi ích gì? Là học sinh, em đã làm gì để xây dựng một tập thể đoàn kết và hợp tác?

Câu 3 (3đ) Có hai sinh viên nước ngoài, một người Ấn Độ và một người Mĩ đến nhà ông An xin ở trọ trong thời gian họ đi thực tế tìm hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam. Ông An đồng ý cho người sinh viên Ấn Độ ở trọ còn người sinh viên Mĩ thì bị ông An từ chối vì lí do ông không thích người Mĩ bởi nước Mĩ từng xâm lược Việt Nam. Theo em, suy nghĩ và hành động của ông An như vậy có đúng không? Vì sao? Nếu em là ông An em sẽ xử sự như thế nào?

	BGH duyệt

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn

Tô Phương Dung
	TM nhóm chuyên môn

Nguyễn Thị Kim Nhàn
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(ĐỀ 1)


I. TRẮC NGHIỆM (2đ): Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	a, b
	c, d
	b, c
	a, b


* Lưu ý: Đối với câu trả lời có nhiều đáp án đúng nếu trả lời thiếu hay thừa một đáp án thì không cho điểm.

II.TỰ LUẬN (8đ): 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1. (2đ)
	Học sinh nêu bốn biểu hiện đúng 
	0,5/ 1 biểu hiện

	   2. (3đ)
	- Đoàn kết: là kết thành một khối, cùng hoạt động vì mục đích chung.            

- Hợp tác: là cùng chung sức giúp đỡ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó, nhằm một mục đích chung. 

 - Đoàn kết và hợp tác đem lại lợi ích:

  + Tạo thành sức mạnh để vượt qua khó khăn, thử thách dẫn đến thành công.

  + Đảm bảo lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể.

  + Tạo nên sự gắn bó, thống nhất giữa các thành viên trong một tập thể, một tổ chức

- Liên hệ bản thân
	0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	    3. (3đ)
	- Suy nghĩ và hành động của ông An không đúng

- Vì:

   + Ông An đã từ chối cho người sinh viên Mĩ ở trọ vì nước Mĩ từng xâm lược Việt Nam.

   + Người sinh viên Mĩ không thể chịu trách nhiệm về những gì mà thế hệ trước đã gây ra.

   + Hơn nữa, xu thế chủ yếu hiện nay là xu thế hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới nên chúng ta phải biết khép lại quá khứ để hướng tới một tương lai hòa bình và hữu nghĩ.

- Nếu em là ông An em sẽ:

   + Vui vẻ mời người sinh viên Mĩ ở lại.

   + Trò chuyện cởi mở, thân thiện, giúp đỡ họ để họ hiểu hơn về đất nước mình.
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
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Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn

Tô Phương Dung
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Nguyễn Thị Kim Nhàn
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ĐỀ 2
I. TRẮC NGHIỆM (2đ): Ghi lại đáp án đứng đầu những câu trả lời đúng.
1. Tôn trọng là:
a. Chú ý tới cảm nhận và suy nghĩ của người khác trong mọi thời điểm.

b. Luôn tuân thủ những quy định được đề ra.
      c. Hoàn toàn tin tưởng vào bản thân

      d. Sống phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh
2. Câu có nội dung thể hiện sự tôn trọng người khác:

a. Góp gió thành bão

b. Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

c. Kính lão đắc thọ

d. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư

  3. Hành vi không thể hiện tinh thần đoàn kết và hợp tác:

a. Luôn tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm

b. Chỉ lo hoàn thành phần việc bản thân 

c. Không thống nhất ý kiến với nhóm nhưng không nói ra

d.Tôn trọng mục tiêu hoạt động của nhóm

  4. Trung thực đem lại lợi ích :
      a. Được mọi người yêu mến, tôn trọng
b. Dễ dàng đạt được thành công

c. Góp phần bảo vệ tài sản của người dân

d. Góp phần phát huy quyền làm chủ của công dân

II. TỰ  LUẬN (8đ):
Câu 1 (2 đ) Hãy nêu bốn biểu hiện thiếu tuân thủ kỉ luật ở trường học hoặc nơi 
công cộng.
Câu 2 (3 đ) Thế nào là đoàn kết và hợp tác? Đoàn kết và hợp tác góp phần đem lại lợi ích gì? Là học sinh, em đã làm gì để xây dựng một tập thể đoàn kết và hợp tác?

Câu 3 (3 đ) Học kì I, nhà trường tổ chức đi tham quan để tìm hiểu về môi trường và thiên nhiên. Khi đến địa điểm tham quan, cô giáo chủ nhiệm tập trung cả lớp phổ biến nội quy, trong đó nhấn mạnh yêu cầu học sinh phải đi theo tập thể ở mỗi khu vực tham quan. Trong khi các bạn đi tập trung dưới sự hướng dẫn của cô giáo thì Hương lại lén đi chơi một mình. Đến giờ tập trung ra về thì không thấy Hương đâu. Cả lớp lo lắng đi tìm thì thấy Hương đang đứng dưới một thác nước chảy xiết. Em có nhận xét gì về hành động của Hương? Hành động của Hương có thể gây ra những hậu quả gì? Nếu em là Hương trong tình huống này em phải làm như thế nào?

	BGH duyệt

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tô chuyên môn

Tô Phương Dung
	TM nhóm chuyên môn

Nguyễn Thị Kim Nhàn


	  TRƯỜNG thcs THƯỢNG thanh

Năm học: 2017 - 2018
	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN GDCD LỚP 8
(MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI) 

(ĐỀ 2)


I. TRẮC NGHIỆM (2đ): Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	a, b
	c, d
	b, c
	a, b


* Lưu ý: Đối với câu trả lời có nhiều đáp án đúng nếu trả lời thiếu hay thừa một đáp án thì không cho điểm.

II.TỰ LUẬN (8đ): 

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1. (2đ)
	Học sinh nêu bốn biểu hiện đúng 


	0,5/ 1 biểu hiện

	   2. (3đ)
	- Đoàn kết: là kết thành một khối, cùng hoạt động vì mục đích chung.            

- Hợp tác: là cùng chung sức giúp đỡ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó, nhằm một mục đích chung. 

 - Đoàn kết và hợp tác đem lại lợi ích:

  + Tạo thành sức mạnh để vượt qua khó khăn, thử thách dẫn đến thành công.

  + Đảm bảo lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể.

  + Tạo nên sự gắn bó, thống nhất giữa các thành viên trong một tập thể, một tổ chức

- Liên hệ bản thân
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	    3. (3đ)
	- Hành động của Hương không đúng.

- Việc Hương rời lớp để đi chơi riêng đã thể hiện bạn không tôn trọng kỉ luật, không tuân thủ những dặn dò của cô giáo chủ nhiệm, làm trái với những quy định an toàn của chuyến đi và làm ảnh hưởng đến các bạn khác trong lớp.

- Trong trường hợp đó, hành động của Hương có thể gây ra những hậu quả hết sức nguy hiểm như đi lạc, gặp thú dữ hoặc các tai nạn khác.

- Nếu là Hương em sẽ:

  + Tuân thủ theo mọi hướng dẫn của cô giáo chủ nhiệm

  + Đi tập trung với các bạn thì sẽ không dẫn đến những sự việc đáng tiếc


	0,5

1
0,5

0,5

0,5


	BGH duyệt

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn

Tô Phương Dung
	TM nhóm chuyên môn

Nguyễn Thị Kim Nhàn


